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( Đề này gồm 4 câu, 01 trang )



Câu 1(4 điểm ): Chỉ được dùng 1 kim loại, làm thế nào phân biệt được những dung dịch sau đây: NaOH, NaNO3, HgCl2, HNO3 và HCl.

Câu 2 (5 điểm ): Xác định các chất A, B, C, D, E, F và hoàn thành các phương trình phản ứng sau    ( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có ).

     Cl2  + A  ( B                          B  +  Fe    (   C   +   H2 (
     C     + D  (  E (                     E  + B   (   C      +    H2O

                             E + O2  + H​2O  (   F (
C©u 3:(4 ®iÓm)  

      Cho V lit CO2 ( ë ®ktc ) hÊp thô hoµn toµn vµo 200 ml dung dÞch chøa hçn hîp KOH 1M vµ Ca(OH)2 0,75M thu ®­îc 12g kÕt tña. TÝnh V.

Câu 4(7 điểm): 
Hoà tan hoàn toàn 28,4 g hỗn hợp X gồm K2CO3 và muối cacbonat của kim loại M chưa biết vào dung dịch H2SO4 8% vừa đủ, thu được dung dịch Y và 5,6 lit khí CO2 (ở đktc). Nồng độ muối K2SO4 trong dung dịch Y thu được sau phản ứng bằng 5,3762%.

a) Tìm kim loại M và phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.

b) Cho dung dịch NaOH dư  vào dung dịch Y, lọc tách kết t ủa rồi đem nung ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng chất rắn thu được không thay đổi nữa thì cân được a g.

– Tính a ?

– Tính thể tích dung dịch NaOH 1M phải dùng, biết đã dùng dư 10% so với lượng cần.

Cho : Fe = 56 ; Al = 27 ; Na = 23 ; O = 16 ; H = 1 ; Mg = 24 ; S = 32 ; 
C = 12 ; Cl = 35,5 ; Cu = 64 ; Br = 80 ; K = 39).
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(4 điểm )
	Dùng kim loại nhôm: Cho Al tác dụng lần lượt với các mẫu hoá chất.

- Nếu có khí màu nâu bay ra là : HNO3
Al + 4 HNO3 ( Al(NO3)3 + NO ( + 2 H2O

2NO + O2  ( 2NO2 ( ( màu nâu )

Nếu có kim loại trắng sinh ra là HgCl2
2Al + 3 HgCl2 ( 3 Hg + 2 AlCl3 

Có bọt khí bay ra và có kết tuả màu trắng keo, sau kết tuả lại tan là NaOH

2Al + 2H2O + 2 NaOH ( 2 NaAlO2  + 3 H2 (
Có bọt khí bay ra là HCl

2Al + 6 HCl ( 2 AlCl3 + 3 H2 (
Còn lại là NaNO3
	0,5

1
0,5

1
0,5

0,5

	2
(5 điểm )
	Xác định được các chất A: H2 , B: HCl , C: FeCl2 , D: NaOH , 

                                      E: Fe(OH)2 , F:  Fe(OH)3
Viết đ ược mỗi PTPƯ được  0,75 đi ểm

     Cl2  + H2  ( 2HCl          

     2HCl  +  Fe    (   FeCl2   +   H2 (
     FeCl2   + 2NaOH  (  Fe(OH)2 (                   

    Fe(OH)2    + 2HCl   ( FeCl2    +   2H2O

4Fe(OH)2  + O2  + 2H​2O  (   4Fe(OH)3 (
	1,25
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75


	3
(4 điểm )
	a. ( 0,1 điểm )

	
	Số mol Na2O = 6,2/62 = 0,1 mol

                  Na2O + H2O ( 2NaOH 

                 0,1 mol                0,2 mol

                 SO2 + 2NaOH  ( Na2SO3 + H2O

   - Theo bµi ra vµ theo c«ng thøc: n = CM . V ta cã:                                          

                                          nKOH     = 1 . 0,2 = 0,2 (mol)

                                          nCa(OH)
[image: image3.wmf]2

 = 0,75 . 0,2 = 0,15 (mol)                                

-  NÕu chØ t¹o muèi trung hoµ kÕt tña do ph¶n øng: 

                CO2 (k) + Ca(OH)2 (dd) ( CaCO3 (r) + H2O (l)            (1)            

    Th× cã: :  nCO
[image: image4.wmf]2

 = n CaCO
[image: image5.wmf]3

 = 
[image: image6.wmf]100

12

 = 0,12 (mol).

     ( VCO
[image: image7.wmf]2

 = n . 22,4 = 0,12 . 22,4 = 2,688 (l)                                               

· NÕu t¹o 2 muèi th× x¶y ra ph¶n øng (1) vµ: 

                       CO2 (k)  + KOH (dd)  ( KHCO3 (dd)                     (2)           

                      CO2 (k)   + Ca(OH)2(dd) ( Ca(HCO3)2(dd)              (3)   Theo (2): nCO
[image: image8.wmf]2

 = nKOH     = 0,2 mol

       Theo(1): nCO
[image: image9.wmf]2

 =  nCa(OH)
[image: image10.wmf]2

 = n CaCO
[image: image11.wmf]3

 = 0,12 mol.

              ( nCa(OH)
[image: image12.wmf]2

d­    =  0,15 - 0,12 = 0,03 (mol),  sè mol nµy tiÕp tôc tham gia ph¶n øng (3). 

     Theo (3): nCO
[image: image13.wmf]2

= 2nCa(OH)
[image: image14.wmf]2

= 2.0,03 = 0,06 (mol).

    Tõ (1) (2) (3): Tæng sè mol CO2 = 0,12 + 0,2 + 0,06 = 0,38 (mol)
                                          (  VCO
[image: image15.wmf]2

 = n . 22,4 = 0,38 . 22,4 = 8,512 (l).   
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	4
(7 điểm )
	 a) Giả sử kim loại chưa biết là M, hoá trị là n

Phương trình phản ứng:

K2CO3  +  H2SO4  (  K2SO4  +   CO2  +  H2O                            (1)

    x mol        x mol        x mol      x mol                   

M2(CO3)n  +  nH2SO4  (  M2(SO4)n  +  n CO2  +  nH2O            (2)

   y mol             ny mol         y mol          ny mol

 Gọi số mol 2 muối lần lượt là x; y  ( x; y > 0 )

Có phương trình : 138x + (2M+60n)y=28,4 

(I)

và phương trình :   x+yn = 
[image: image16.wmf]5,6

22,4

 = 0,25 mol         
(II)

Theo PT (1) và (2) số mol H2SO4  = s ố mol CO2  = 0,25 mol

Khối lượng H2SO4  = 0,25 . 98 = 24,5 g
( Khối lượng dung dịch H2SO4 8% = 
[image: image17.wmf]24,5.100

8

= 306,25 g.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng khi CO2 đã bay hết : 

 306,25 + 28,4 – 0,25 . 44 = 323,65 g.

 ( C% (K2SO4) = 
[image: image18.wmf]174x

.100

323,65

%= 5,3762%

Giải ra ta được : x = 0,1mol  ( 
[image: image19.wmf]23

KCO

m

= 0,1.138 = 13,8 g

( % K2CO3 = 
[image: image20.wmf]28,4

13,8

.100

% ≈ 48,6%

Từ  PT (I), (II) và x = 0,1 mol tìm được M= 
[image: image21.wmf]56

3

 n 

n

1

2

3

4

M

≈ 18,6

≈ 37,3

56

≈ 74,6

Ta thấy n = 3 và  M = 56 là thoả mãn (M là Fe

( y = 0,05 mol

 %  Fe2(CO3)3 = 
[image: image22.wmf]292.0,05

28,4

.100

% ≈ 51,4%
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	b)  Fe2(SO4)3 + 6NaOH  ( 2Fe(OH)3( + 3Na​2SO4                            (3)

        0,05 mol     0,3 mol                  0,1 mol

2Fe(OH)3 (  Fe2O3  + 3 H2O                                                    (4)

  0,1 mol         0,05 mol

(  a = 0,05(160 = 8 g.

số mol của NaOH = 0,3 mol  là vừa đủ, dư 10% là 0,33 mol.

( V dung dịch NaOH = 0,33 . 1 = 0,33(lit).
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